
 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:             /SGDĐT-KHTC 
V/v đề nghị gửi báo giá trang phục cho 

Giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất và 

môn Quốc phòng An ninh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Bình, ngày       tháng 10 năm 2023 

       

 

Kính gửi:  Các Doanh nghiệp kinh doanh trang phục Giáo viên dạy môn  

Giáo dục thể chất và môn Quốc phòng An ninh. 
 

Để thực hiện mua sắm trang phục cho Giáo viên dạy môn Giáo dục thể 

chất và môn Quốc phòng An ninh cho các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị các Doanh nghiệp kinh doanh trang phục cho Giáo viên dạy môn Giáo 

dục thể chất và môn Quốc phòng An ninh gửi báo giá các loại trang phục theo 

danh mục như sau: (Có Phụ lục kèm theo).  

Báo giá của các Doanh nghiệp đề nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Bình (Địa chỉ: 187 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) 

kèm theo một số hợp đồng tương tự mà các Doanh nghiệp đã thực hiện (nếu có) 

trước ngày 25/10/2023 và qua địa chỉ Email: vanthu@quangbinh.edu.vn để Sở 

Giáo dục và Đào tạo tiến hành các bước tiếp theo. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c);                      

- Cổng TTĐT Ngành; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Giang Long 
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DANH MỤC CÁC LOẠI TRANG PHỤC ĐỀ NGHỊ GỬI  BÁO GIÁ 

 (Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-KHTC ngày    tháng 10 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

    
   

 Đơn vị tính: Đồng 

TT 
Tên trang 

phục 
Mô tả hàng hóa (Thông số kỹ thuật tối thiểu) 

Mô tả hàng hóa (Nhà thầu 

chào giá) 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 
Số 

lượng 
Thành tiền 

I. TRANG PHỤC DẠY MÔN QUỐC PHÒNG AN NINH 

1 

Trang phục 

xuân hè (dài 

tay) 
 

- Gồm áo, quần, nền cấp hiệu, phù hiệu, biển tên, 

logo GDQP-AN; Chất liệu: vải Peco chất liệu vải 

Coton (65/35). Màu nâu xanh hoặc cỏ úa. Kiểu 

dáng: 

+ Áo: Nam hai túi ngực, gấu bo, Nữ hai túi chéo. 

+ Quần: quần tây 2 túi trước, 01 túi sau. 

 Bộ 

 

1  

2 
Mũ cứng 

 

Chất liệu: Được may bằng vải Gabađin, cốt mũ 

bằng Xeluloz, mẫu mũ cối quân đội.  
 Cái 

 

1  

3 
Sao Mũ cứng 

 

Chất liệu: hợp kim nhôm; kiểu dáng: quân đội 

(hình tròn) 
 Cái 

 

1  

4 
Mũ Mềm 

 

Chất liệu: Được may bằng vải Kaki; Màu sắc: 

màu cỏ úa; kiểu dáng: mũ mềm 3 cạnh quân đội 
 Cái 

 

1  

5 
Sao Mũ Mềm 

 

Chất liệu:  hợp kim nhôm; kiểu dáng: quân đội 

(hình tròn phủ bông lúa) 
 Cái 

 

1  

6 
Giày da 

 

Chất liệu: Da bò; kiểu dáng giống dày quân đội, 

màu sắc Đen. 
 Đôi 

 

1  

7 
Tất sợi 

 

Chất liệu:sợi tổng hợp; kiểu dáng: cổ cao; màu 

sắc: màu cỏ úa. 
 Đôi 

 

1  



 

 

II. TRANG PHỤC DẠY MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

1 

Áo, quần thể 

thao dài tay 

 

Áo dài tay, Quần dài. Chất liệu: vải gió chipu, 

thun, may 2 lớp. Kiểu cách: thể thao 
 Bộ 

 

1  

2 Giày thể thao Kiểu dáng thể thao; chất liệu da nhẹ, đế kép.  Đôi 
 

1  

3 

Áo thể thao 

ngắn tay 

 

Chất liệu: Vải Coton, Poly; kiểu dáng thể 

thao. 
 Cái 

 

1  

4 
Tất sợi 

 

Chất liệu bằng sợi tổng hợp; kiểu dáng: cổ 

cao 
 Đôi 

 

1  
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